
Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

6h45- 7h30       
( 45 phút) 

7h 30- 7h50      
( 20 phút)

* Hô hấp: Gà gáy                    * 
Khởi động tại chỗ               * 
Các động tác phát triển chung: 
Tập theo nhịp bài hát:" Nắng 
sớm". 
-Tay: 2 tay giơ lên cao, hạ 
xuống
- Lưng, bụng lườn: Nghiêng 
người sang 2 bên phải, trái  
- Chân: Co duỗi từng chân * 
Chơi trò chơi: gieo hạt, trời 
nắng, trời mưa,…            *  
Hồi tĩnh: Trẻ đi nhẹ nhàng vào 
lớp                           

* Hô hấp: Gà gáy                    * 
Khởi động vòng tròn            * 
Các động tác phát triển chung: 
Tập theo nhịp bài hát:   " Nắng 
sớm" 
- 2 tay đưa ra phía trước - Đưa 
về phía sau
- Lườn: Cúi người xuống, 
đứng thẳng người lên
- Chân: Ngồi xuống, đứng lên.   
* chơi trò chơi: 2 chú chim 
xinh, con cá, con thỏ       *  Hồi 
tĩnh: Trẻ đi nhẹ nhàng vào lớp                                                                                                           

* Hô hấp: Gà gáy                     * 
Khởi động tại chỗ                 * 
Các động tác phát triển chung: 
Tập theo nhịp bài hát:" Nắng 
sớm". 
-Tay: 2 tay giơ lên cao, hạ 
xuống
- Lưng, bụng lườn: Nghiêng 
người sang 2 bên phải, trái  
- Chân: Co duỗi từng chân * 
Chơi trò chơi: gieo hạt, trời 
nắng, trời mưa,…            *  Hồi 
tĩnh: Trẻ đi nhẹ nhàng vào lớp                           

* Hô hấp: Gà gáy                     * 
Khởi động vòng tròn            * 
Các động tác phát triển chung: 
Tập theo nhịp bài hát:   " Nắng 
sớm" 
- 2 tay đưa ra phía trước - Đưa 
về phía sau
- Lườn: Cúi người xuống, đứng 
thẳng người lên
- Chân: Ngồi xuống, đứng lên.   
* chơi trò chơi: 2 chú chim 
xinh, con cá, con thỏ       *  Hồi 
tĩnh: Trẻ đi nhẹ nhàng vào lớp                                                                                                           

* Hô hấp: Gà gáy                   
* Khởi động tại chỗ               
* Các động tác phát triển 
chung: Tập theo nhịp bài 
hát:" Nắng sớm". 
-Tay: 2 tay giơ lên cao, hạ 
xuống
- Lưng, bụng lườn: Nghiêng 
người sang 2 bên phải, trái  
- Chân: Co duỗi từng chân * 
Chơi trò chơi: gieo hạt, trời 
nắng, trời mưa,…            *  
Hồi tĩnh: Trẻ đi nhẹ nhàng 
vào lớp                           

7h 30- 8h30      
( 40 phút)

Chơi tập 
có chủ 
định

8h30- 8h50   
(20 phút)

                                        
THỂ DỤC: 

Bò theo đường dích dắc - 
Tung bắt bóng cùng cô 

VĂN HỌC:
Thơ: Che mưa cho bạn 

 NHẬN BIẾT: 
Nhận biết Quả cam, quả 

tranh

ÂM NHẠC:
DH: Cho tôi đi làm mưa với 

TCAN: Mưa to, mưa nhỏ 

HĐVĐV: Vẽ mưa 

Đón trẻ, chơi trong 
giờ đón trẻ 

Ăn sáng 

Tắm nắng, thể dục 
sáng 

Tổ chức cho trẻ ăn sáng và vệ sinh sau khi ăn 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ: MÙA HÈ ĐẾN  (Thời gian thực hiện: 5 tuần, từ ngày 04/05/2026 đến ngày 22 tháng 05 năm 2026)

            Tuần 33: Chủ đề nhánh: Thời tiết mùa hè (từ ngày 04/05 đến 08 tháng 05 năm 2026)

                                                                                                        Giáo viên dạy: Nguyễn Thị Đào - Đèo Thị Thúy 

               
                  Thứ

Hoạt động  

`- Cô đến sớm mở cửa thông thoáng lớp vệ sinh trong ngoài lớp học sạch sẽ gọn gàng. Giờ đón trẻ cô nhẹ nhàng đón trẻ vào lớp nhắc trẻ chào bố: 
(trẻ có cử lời nói lễ phép: chào tạm vâng dạ..) và cô giáo cho trẻ cất đồ dùng dùng đồ chơi vào đúng nơi quy định.
- Cô cho trẻ xem sách, tranh và trò chuyện với trẻ về 1 thời tiết mùa hè 



Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
               

                  Thứ
Hoạt động  

Hoạt động 
ngoài trời

8h50- 9h20   
(30 phút)

                                            - 
QSCMĐ: Cây hoa dừa    - - 
TCVĐ: Nu na nu nống, Kéo 
cưa lừa xẻ                            - 
Chơi tự do: phấn, hạt, xâu 

vòng…

`
- QSCMĐ: QS Cây ban
- TCVĐ: Tập tầm vông, đuổi 
theo bóng
- CTC: phấn, hạt, xâu 
vòng…

 `
- Dạo chơi sân trường, kể 
chuyện trẻ nghe
- TCVĐ: Dung dăng dung 
dẻ, Nu na nu nống
- CTC: phấn, hạt, xâu 
vòng…

 `
- QSCMĐ: Quả bưởi
- TCVĐ: Con bọ dừa, gieo 
hạt
- CTC: Chơi với hột hạt, sỏi 
đá, lá cây, bóng...

`
- HĐCMĐ: Cây hoa cúc 
vàng
- TCVĐ: Gieo hạt – Bắt 
bướm
- CTC: Chơi với hột hạt, 
sỏi đá, lá cây, vòng...

Chơi - tập 
ở các khu 
vực chơi

9h20- 10h     
(40 phút)

 
 - Góc hoạt động với đồ vật: 
Xếp hình, xâu vòng, xếp 
chồng                             
  - Góc vận động: Chơi với 
bóng, ô tô, xe đẩy, vòng         
-  Góc bé tập làm người lớn: 
Bế em; Ru em ngủ, cho em 
ăn 
 -  Góc sách – tranh: Xem 
tranh về thời tiết mùa hè, 
trang phục mùa hè

   
- Góc thao tác với đồ vật:
Xếp xe, xếp đường đi cho xe 
-. Góc vận động: Lăn bóng
như bánh xe, đẩy xe đồ chơi 
- .Góc bé tập làm người lớn:
Lái xe, chở hàng, chở em 
-. Góc sách – tranh: Xem
tranh về mùa hè. 

 
 - Góc hoạt động với đồ vật: 
Xếp hình, xâu vòng, xếp 
chồng                             
  - Góc vận động: Chơi với 
bóng, ô tô, xe đẩy, vòng         -  
Góc bé tập làm người lớn: 
Bế em; Ru em ngủ, cho em 
ăn 
 -  Góc sách – tranh: Xem 
tranh về thời tiết mùa hè, 
trang phục mùa hè

 
 - Góc hoạt động với đồ vật: 
Xếp hình, xâu vòng, xếp 
chồng                             
  - Góc vận động: Chơi với 
bóng, ô tô, xe đẩy, vòng         -  
Góc bé tập làm người lớn: 
Bế em; Ru em ngủ, cho em 
ăn 
 -  Góc sách – tranh: Xem 
tranh về thời tiết mùa hè, 
trang phục mùa hè

 
 - Góc hoạt động với đồ 
vật: Xếp hình, xâu vòng, 
xếp chồng                             
  - Góc vận động: Chơi với 
bóng, ô tô, xe đẩy, vòng         
-  Góc bé tập làm người 
lớn: Bế em; Ru em ngủ, 
cho em ăn 
 -  Góc sách – tranh: Xem 
tranh về thời tiết mùa hè, 
trang phục mùa hè

10h- 11h       
(60 phút)

11h- 14h       
(180 phút)

14h- 14h 20      
(20 phút)

14h 20- 15h       
(40 phút)

`- LQKTM: Che mưa cho
bạn 
 - TC: Nu na nu nống
- CTYT: Cho trẻ chơi các

góc chơi trẻ thích  - 
Dạy bù bài thứ 5 ngày
30/4/2026

 `- TCM: Tìm đúng màu 
- CTYT: Cho trẻ chơi các

góc chơi trẻ thích
- Dạy bù bài thứ sáu ngày
QTLĐ 1/5

LQKTM: Ôn nhận biết "quả
cam, quả tranh "
- CTYT: Cho trẻ chơi các
góc chơi, chơi với đồ chơi.

`-KNS:  Rèn kĩ năng cất đồ 
chơi 
 - TC: Tác xi
 - CTYT: Cho trẻ chơi các 
góc chơi trẻ thích

`- Ôn bài hát cho tôi đi làm
mưa với 
 - TC: Bóng tròn to
- CTYT: Cho trẻ chơi các

góc chơi mà trẻ thích.
 Chơi - Tập

Ăn  chính

   
   

   
 C

hơ
i -

 T
ập

 - Cô cho trẻ rửa tay, rửa mặt trước và sau khi ăn, tổ chức cho trẻ ăn, động viên cho trẻ ăn hết suất, chăm sóc trẻ ăn chậm, biếng ăn, mới ốm dậy, 
SDD, dạy trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định, trẻ ăn hết xuất không làm rơi vãi.
 - Trẻ tiết kiệm nước khi sử dụng. 

 - Chuẩn bị bàn, ghế để tổ chức cho trẻ ăn phụ.
 - Cô cho trẻ rửa tay trước và sau khi ăn, tổ chức cho trẻ ăn, động viên cho trẻ ăn hết suất, đặc biệt chú ý quan tâm chăm sóc trẻ ăn chậm, biếng ăn, 
mới ốm dậy, SDD.

- Chuẩn bị chỗ ngủ, đồ dùng cho trẻ ngủ; cho trẻ tự đi lấy chăn gối của mình để đi ngủ. Chăm sóc tạo cho trẻ ngủ yên, ngủ ngon giấc. Cô mở nhỏ
nhạc ru cho trẻ ngủ.
 - Cô luôn có mặt trong lúc trẻ ngủ, chú ý tư thế nằm cho trẻ, không để trẻ nằm sấp khi ngủ.
 - Cho trẻ gấp chăn, chiếu, gối ngăn nắp, gọn gàng cùng cô.

Ngủ trưa 

Ăn bữa phụ



Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
               

                  Thứ
Hoạt động  

20-30 phút

      16h- 17h        
(60 phút)

               GIÁO VIÊN DẠY                                  PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHÊ DUYỆT

Chơi/Trả trẻ

 - Cô cho trẻ rửa tay, rửa mặt trước và sau khi ăn, tổ chức cho trẻ ăn, động viên cho trẻ ăn hết suất, chăm sóc trẻ ăn chậm, biếng ăn, mới ốm dậy, 
SDD, dạy trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định, trẻ ăn hết xuất không làm rơi vãi.
 - Trẻ tiết kiệm nước khi sử dụng.

Ăn chính

 - Cô cho trẻ đọc 3 tiêu chuẩn bé ngoan, nhắc nhở trẻ đi học đều, đúng giờ, giáo dục trẻ ngoan ngoãn, đoàn kết với các bạn, cho trẻ đi vệ sinh.

 - Cô cho trẻ chơi theo ý thích, xem tranh ảnh về chủ đề, đọc các bài thơ, ca dao, đồng dao, bài hát về chủ đề.

 - Phát phiếu bé ngoan cuối tuần. Trả trẻ (trao đổi với phụ phuynh tình hình của trẻ tại lớp) - vệ sinh lớp học.

Đèo Thị Thúy Nguyễn Thị Nhung 
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